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CHỦ ĐỀ 1: THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH 
(24 CÂU)

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT (9 CÂU)
Câu 1: Thiết bị đóng cắt mạch điện bao gồm: 
A. Cầu dao, ổ cắm điện, aptomat, công tắc 
B. Cầu dao, phích cắm điện, ổ cắm điện
C. Phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc 
D. Công tắc, cầu dao, aptomat
Câu 2: Thiết bị lấy điện bao gồm: 
	A. Cầu dao, công tắc
	B. phích cắm điện, aptomat

	C. Phích cắm điện, ổ cắm điện
	D. Công tắc, ổ cắm điện


Câu 3: Cầu dao còn được kết hợp với thiết bị nào để thực hiện chức năng bảo vệ sự cố ngắn mạch? 
	A. Bút thử điện
	B. Cầu chì
	C. Công tắc 	
	D. Phích cắm


Câu 4: Cầu dao có cấu tạo gồm mấy bộ phận chính? 
	A. 2
	B. 3 	
	C. 4
	D. 5


Câu 5: Các thông số kĩ thuật chính trên cầu dao gồm: 
A. Điện áp định mức, công suất điện 
B. Cường độ dòng điện định mức, điện trở  
C. Điện áp định mức và cường độ dòng điện định mức
D. Công suất điện, điện trở 
Câu 6: Ổ cắm điện là gì ?
A. Là thiết bị điện dùng để đóng, cắt mạch điện.
B. Là thiết bị bảo vệ an toàn cho các đồ dùng điện.
C. Là thiết bị lấy điện để cung cấp cho các đồ dùng điện
D. Là thiết bị truyền điện năng cho các đồ dùng điện
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Description automatically generated]Câu 7: Quan sát hình sau và cho biết đây là thiết bị gì? 
A. Công tắc 
B. Cầu dao 
C. Cầu chì 
D. Aptomat 
Câu 8: Cấu tạo của ổ cắm điện có bộ phận nào sau đây? 
	A. Nút bật tắt 
	B. Vỏ công tắc 

	C. Các cực nối điện 
	D. Các cực tiếp điện 


Câu 9: Phích cắm điện có cấu tạo gồm mấy bộ phận chính ? 
	A. 2
	B. 3 	
	C. 4
	D. 5


Câu 10: Các thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình thường có mấy thông số kĩ thuật chính ? 
	A. 2
	B. 3 	
	C. 4
	D. 5


2. THÔNG HIỂU (8 CÂU)
Câu 1: Trên cầu dao ghi 250V – 10A nghĩa là gì?
A. Điện áp định mức là 15A
B. Điện áp định mức là 250V
C. Cường độ dòng điện định mức là 250V
D. Cường độ dòng điện định mức là từ 10 – 250V
Câu 2: Loại aptomat nào sau đây không có trên thị trường? 
	A. Aptomat dạng khối 
	B. Aptomat dạng tép 

	C. Aptomat dạng ống 
	D. Aptomat chống giật 


Câu 3: Bộ phận nào của aptomat thực hiện chức năng đóng, cắt nguồn điện bằng tay ? 
	A. Cần đóng cắt
	B. Vỏ aptomat

	C. Các cực nối điện 
	D. Nút bật tắt 


Câu 4: Cấu tạo của công tắc không có bộ phận nào sau đây ?
	A. Nút bật tắt 
	B. Vỏ công tắc 

	C. Các cực nối điện 
	D. Các cực tiếp điện 
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Description automatically generated]Câu 5: Quan sát hình sau và cho biết vị trí số 3 trong hình là bộ phần nào của cầu dao? 
A. Cần đóng cắt 
B. Vỏ cầu dao 
C. Các cực nối điện 
D. Vị trí ghi thông số kĩ thuật 
Câu 6: Công tắc có chức năng:
A. Đóng, cắt tự động dòng điện chạy qua bóng đèn 
B. Lấy điện để cung cấp cho bóng đèn 
C. Bảo vệ sự cố ngắn mạch 
D. Đóng, cắt bằng tay dòng điện qua bóng đèn 
Câu 7: Phích cắm điện có chức năng: 
A. Đóng, cắt tự động dòng điện chạy qua các đồ dùng điện  
B. Lấy điện từ ổ cắm để cung cấp cho các đồ dùng điện  
C. Bảo vệ sự cố ngắn mạch 
D. Đóng, cắt bằng tay dòng điện qua các đồ dùng điện 
Câu 8: Aptomat không có chức năng nào sau đây? 
A. Đóng, cắt nguồn điện bằng tay 
B. Tự động cắt nguồn điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch 
C. Tự động đóng, cắt nguồn điện khi dòng điện rò 
D. Lấy điện để cung cấp cho các đồ dùng điện trong sinh hoạt  
3. VẬN DỤNG (3 CÂU)
Câu 1: Thông số điện áp định mức nào sau đây thường có ở aptomat? 
	A. 250V	
	B. 400 V
	C. 500 V
	D. 100 V


Câu 2: Bộ phận nào của ổ cắm điện có chức năng cung cấp nguồn cho đồ dùng điện 
	A. Vỏ ổ cắm điện 
	B. Các cực tiếp điện 

	C. Các chốt tiếp điện 
	D. Các cực nối điện 


Câu 3: Bộ phận nào của phích cắm điện có chức năng lấy điện ra từ ổ cắm điện cho đồ dùng điện? 
	A. Vỏ ổ cắm điện 
	B. Các cực tiếp điện 

	C. Các chốt tiếp điện 
	D. Các cực nối điện 


[image: CB Là Gì? Có Những Những Loại Cầu Dao Tự động Nào?]Câu 4: Cho biết giá trị điện áp định mức của aptomat sau: 
A. Điện áp định mức của aptomat là 415 V
B. Điện áp định mức của aptomat là 10kA
C. Điện áp định mức của aptomat là 1A 
D. Điện áp định mức của aptomat là C60N
Câu 5: Khi sử dụng các thiết bị đóng cắt, lấy điện trong mạng điện gia đình để tránh xảy ra tình trạng quá tải cần lưu ý điều gì? 
A. Nhãn hiệu của các thiết bị điện 
B. Kiểu dáng của các thiết bị điện 
C. Các thông số kĩ thuật chính của thiết bị điện 
D. Gía thành của các thiết bị điện 
4. VẬN DỤNG CAO (1 CÂU)
Câu 1: Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như bàn là, quạt bàn,... vào đường dây điện mà phải dùng các thiết bị lấy điện?
A. Dùng các thiết bị lấy điện giúp đồ dùng điện không phải hoạt động 24/24 và thuận tiện trong việc di chuyển nhiều vị trí khác nhau trong quá trình sử dụng 
B. Dùng thiết bị lấy điện giúp tăng tính thẩm mĩ của đồ dùng điện và thuận tiện trong việc di chuyển nhiều vị trí khác nhau trong quá trình sử dụng 
C. Dùng thiết bị lấy điện giúp tăng tính thẩm mĩ và độ bền của đồ dùng điện 
D. Dùng thiết bị lấy điện giúp tăng độ bền và giảm giá thành của dồ dùng điện 
B. ĐÁP ÁN
1. NHẬN BIẾT
	1. D
	2. D
	3. B
	4. B
	5. C
	6. C
	7. D
	8. D
	9. A
	10. A


2. THÔNG HIỂU
	1. B
	2. C
	3. A
	4. D
	5. C
	6. D
	7. B
	8. D


3. VẬN DỤNG
	1. B
	2. B
	3. C
	4. A
	5. C


4. VẬN DỤNG CAO
	1. A
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